
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú

1 Lý Thị Thu Hiếu Giáo viên Trường THCS Hòa Chung

2 Nguyễn Thị Ngân Hà Giáo viên Trường THCS Hòa Chung

3 Nông Thị Diệu Linh Giáo viên Trường THCS Hòa Chung

4 Bế Thị Yến Tổ trưởng CM Trường THCS Tân Giang

5 Phạm Thị Thu Giáo viên Trường THCS Tân Giang

6 Nông Thị Mai  Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Xuân

7 Lý Thị Mùi Tổ trưởng CM Trường THCS Ngọc Xuân

8 Hà Thu An Giáo viên Trường THCS Ngọc Xuân

9 Nguyễn Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám

10 Hoàng Thị Thu Lợi Giáo viên Trường THCS Đề Thám

11 Hà Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Hợp Giang

12 Hoàng Thị Mỹ Hương Tổ trưởng CM Trường THCS Hợp Giang

13 Nguyễn Thị Hồng Lam Giáo viên Trường THCS Hợp Giang

14 Mông Thùy Lệ Giáo viên Trường THCS Hợp Giang

15 Lã Thị Giang Giáo viên Trường THCS Hợp Giang

16 Lục Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THCS Hợp Giang

17 Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên Trường TH Hưng Đạo

18 Phùng Thùy Linh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo

19 Mông Thị Biên Thùy GV - CT công đoàn Trường TH Tân An

20 Lục Thị Duyên Giáo viên Trường TH Hòa Chung 
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21 Vy Thị Trang Giáo viên - Tổ phó CMTrường TH Đề Thám

22 Trần Thị Vân Trình Giáo viên Trường TH Đề Thám

23 Hà Thị Thơ GV - CT công đoàn Trường TH Ngọc Xuân

24 Nông Thị Giang Giáo viên Trường TH Ngọc Xuân

25 Nguyễn Thị Nhã Phó Hiệu trưởng Trường TH Sông Hiến

26 Nông Thị Ngâm Tổ trưởng CM Trường TH Sông Hiến

27 Hứa Thị Thoan Giáo viên Trường TH Sông Hiến

28 Hoàng Thị Lành Giáo viên Trường TH Duyệt Trung

29 Ngô Tố Uyên Hiệu trưởng Trường TH Hợp Giang

30 Chu Thị Hường Tổ phó CM Trường TH Hợp Giang

31 Tô Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường TH Hợp Giang

32 Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên Trường TH Hợp Giang

33 Đàm Trung Lập Tổ trưởng CM Trường TH Hợp Giang

34 Trương Thị Phương Giáo viên Trường TH Hợp Giang

35 Tăng Thị Ngà Tổ trưởng CM Trường TH Hợp Giang

36 Nguyễn Hải Yến Hiệu trưởng Trường TH Tân Giang

37 Hoàng Thị Loan Tổ trưởng CM Trường TH Tân Giang

38 Lý Thị Hương Lê GV - CT công đoàn Trường TH Thị Xuân

39 Đỗ Hoàng Mai Giáo viên - TPCM Trường TH Thị Xuân

40 Đỗ Thị Thu Nga Giáo viên Trường MN Chu Trinh

41 Triệu Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường MN Vĩnh Quang

42 Trương Quỳnh Liên Giáo viên Trường MN Vĩnh Quang

43 Đoàn Thị Thêm Giáo viên Trường MN Vĩnh Quang

44 Dương Thị Hiếu Giáo viên Trường MN  Tân Giang
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45 Nông Thị Cẩm Thạch Giáo viên Trường MN  Tân Giang

46 Phùng Thị Quỳnh Phó hiệu trưởng Trường MN Sông Hiến

47 Phan Thị Hương Thảo Giáo viên Trường MN Sông Hiến

48 Trần Thị Thoan Giáo viên Trường MN Sông Hiến

49 Vũ Thị Hòa Giáo viên Trường MN Sông Hiến

50 Hoàng Thi Nga Giáo viên Trường MN Sông Hiến

51 Ma Mỹ Phương Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5

52 Đinh Thị Loan Giáo viên Trường Mầm non 19-5

53 Lương Thị Bích Phượng Giáo viên Trường Mầm non 19-5

54 Đinh Thị Tuyến Giáo viên Trường MN Hưng Đạo

55 Đàm Thị Bích Liên Giáo viên Trường MN Hưng Đạo

56 Hoàng Thị Thúy Giáo viên Trường MN Hưng Đạo

57 Mã Thị Hồng Phượng Giáo viên Trường MN Đề Thám

58 Hoàng Thị Vân Giáo viên Trường MN Đề Thám

59 Lý Thị Diệp Giáo viên Trường MN Hòa Chung

60 Bế Thị Tấm Giáo viên Trường MN Hòa Chung

61 Vi Thị Dung Giáo viên Trường MN Hòa Chung

62 Nguyễn Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng Trường MN Duyệt Trung 

63 Nguyễn Thị Lê Giáo viên Trường MN Duyệt Trung 

64 Lâm Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường MN Duyệt Trung 

65 Phan Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 1- 6

66 Hà Thị Hường Giáo viên Trường Mầm non 1- 6

67 Bế Thị Thanh Tiệp Giáo viên Trường Mầm non 1- 6

68 Vương Thị Kim Dung Giáo viên Trường Mầm non 1- 6
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69 Hoàng Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non 1- 6

70 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 3-10

71 Trương Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường Mầm non 3-10

72 Trương Diễm Thành Giáo viên Trường Mầm non 3-10

73 Đinh Thị Thu Giang Giáo viên Trường Mầm non 3-10

74 Nông Thị Mai Hương Hiệu trưởng Trường MN Sông Bằng

75 Lê Thị Quỳnh Anh Giáo viên Trường MN Sông Bằng

76 Đinh Thị Xinh Giáo viên Trường MN Sông Bằng

77 Vương Thúy Nga Giáo viên Trường MN Sông Bằng

78 Bế Thị Thảo Giáo viên Trường MN Nam Phong

Ấn định danh sách 78 cá nhân./.
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